	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2003/QĐ-CT
	Quảng Trị, ngày 25 tháng 10 năm 2012


 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT TỈNH QUẢNG TRỊ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm;
Căn cứ Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tại Tờ trình số 1107/TTr-SNN ngày 18/10/2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính mới ban hành; 03 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Trị.
Điều 2. Sở Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Tin học tỉnh chịu trách nhiệm công khai thủ tục hành chính này bằng các hình thức như: Đăng tải trên Trang thông tin điện tử; đóng thành sổ; giới thiệu trên báo chí; Đài Truyền hình; Đài Phát thanh... để phục vụ nhân dân.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, NN(N), KSTTHC(4b).
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Cường


 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; TTHC BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2003/QĐ-CT ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)
PHẦN I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; TTHC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG TRỊ
	LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP
	LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

	A
	Thủ tục hành chính mới ban hành

	1
	Đăng ký công nhận cây đầu dòng đối với cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

	2
	Đăng ký công nhận vườn đầu dòng đối với giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

	3
	Thủ tục cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

	B
	Thủ tục hành chính bãi bỏ

	1
	Đăng ký công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

	2
	Đăng ký công nhận lại nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

	3
	Đăng ký chỉ định, chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, lĩnh vực giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm (áp dụng đối với tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh)


PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG TRỊ
A. Thủ tục hành chính ban hành mới
1. Đăng ký công nhận cây đầu dòng đối với cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
* Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận phải kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả.
* Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua bưu điện) đến phòng Trồng trọt - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị
+ Địa chỉ: 256 Lê Duẩn - Đông Hà - Quảng Trị
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (Phụ lục 01 hoặc Annex 01);
- Các tài liệu liên quan gồm: Sơ đồ vườn cây; báo cáo về nguồn giống; kết quả nghiên cứu, hội thi (nếu có).
Báo cáo về nguồn giống phải có các nội dung: nguồn gốc xuất xứ; thời gian, vật liệu gieo trồng; các chỉ tiêu về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu các điều kiện ngoại cảnh bất lợi về sâu bệnh hại, khô hạn, ngập úng, rét hại, nắng nóng (số liệu của 03 năm liên tục gần nhất).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân
* Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
* Phí, lệ phí:
- Phí thẩm định công nhận cây đầu dòng: 2.000.000 đồng/cây.
- Lệ phí cấp giấy chứng nhận cây đầu dòng: 100.000 đồng/01 giấy.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (Phụ lục 01 hoặc Annex 01 ban hành kèm theo Thông tư 18/2012/TT-BNNPTNT);
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Cá nhân phải có bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân gửi kèm theo đơn
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Thông tư 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm;
- Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp./.
 

PHỤ LỤC 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN 
CÂY ĐẦU DÒNG/VƯỜN CÂY ĐẦU DÒNG 
CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/TP.............

1. Tên tổ chức, cá nhân: …………………………………………………………………

2. Địa chỉ: ……………………….. Điện thoại/Fax/E-mail ………………………………

3. Tên giống: ……………………………….

4. Vị trí hành chính và địa lý của cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng
Thôn ………….. xã..............................huyện ……………… tỉnh/TP: ………………

5. Các thông tin chi tiết về cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng đăng ký công nhận:
- Năm trồng:
- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết cành và vật liệu nhân giống khác): ………………….

- Tình hình sinh trưởng (chiều cao, đường kính tán cây, tình hình sâu bệnh hại và một số chỉ tiêu liên quan đến sinh trưởng): ……….
- Năng suất, chất lượng của giống (nêu những chỉ tiêu chủ yếu):
Đối với vườn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau:
- Mã hiệu nguồn giống (cây đầu dòng):
- Diện tích vườn (m2):
- Khoảng cách trồng (m x m):
6. Các tài liệu liên quan khác kèm theo:
- Sơ đồ vườn cây;
- Tóm tắt quá trình phát hiện hoặc lịch sử trồng trọt;
- Kết quả nghiên cứu, đánh giá hoặc hội thi đã có;
- Tình hình sinh trưởng, phát triển của nguồn giống.
Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định theo đúng quy định./.
 

	 
	Ngày ... tháng ... năm 20....
Đại diện đơn vị*
(ký tên, đóng dấu)


(*Cá nhân phải có bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân gửi kèm theo đơn)
 

2. Đăng ký công nhận vườn đầu dòng đối với giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
* Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận phải kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ.
- Bước 3: Trả kết quả.
* Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua bưu điện) đến phòng Trồng trọt - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị
+ Địa chỉ: 256 Lê Duẩn - Đông Hà - Quảng Trị
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (Phụ lục 01 hoặc Annex 01);
- Các tài liệu liên quan gồm: Sơ đồ vườn cây, báo cáo về vườn cây đầu dòng.
Báo cáo về vườn cây đầu dòng phải có các nội dung: Nguồn gốc xuất xứ; thời gian, vật liệu gieo trồng; nhận xét về sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu các điều kiện ngoại cảnh bất lợi về sâu bệnh hại, khô hạn, ngập úng, rét hại, nắng nóng.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy công nhận vườn đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
* Phí, lệ phí:
- Phí thẩm định, công nhận vườn cây đầu dòng: 500.000 đồng/ 01 vườn.
- Lệ phí cấp giấy chứng nhận vườn đầu dòng: 100.000 đồng/01 giấy.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị công nhận vườn đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (Phụ lục 01 hoặc Annex 01 ban hành kèm theo Thông tư 18/2012/TT-BNNPTNT);
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Cá nhân phải có bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân gửi kèm theo đơn

* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Thông tư 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm;
- Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp./.
 

PHỤ LỤC 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
 
ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN 
CÂY ĐẦU DÒNG/VƯỜN CÂY ĐẦU DÒNG 
CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/TP.............

1. Tên tổ chức, cá nhân: …………………………………………………………………

2. Địa chỉ: ……………………….. Điện thoại/Fax/E-mail ………………………………

3. Tên giống: ……………………………….

4. Vị trí hành chính và địa lý của cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng
Thôn ………….. xã..............................huyện ……………… tỉnh/TP: …………………

5. Các thông tin chi tiết về cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng đăng ký công nhận:
- Năm trồng:
- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết cành và vật liệu nhân giống khác): ………………….

- Tình hình sinh trưởng (chiều cao, đường kính tán cây, tình hình sâu bệnh hại và một số chỉ tiêu liên quan đến sinh trưởng): ……….
- Năng suất, chất lượng của giống (nêu những chỉ tiêu chủ yếu):
Đối với vườn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau:
- Mã hiệu nguồn giống (cây đầu dòng):
- Diện tích vườn (m2):
- Khoảng cách trồng (m x m):
6. Các tài liệu liên quan khác kèm theo:
- Sơ đồ vườn cây;
- Tóm tắt quá trình phát hiện hoặc lịch sử trồng trọt;
- Kết quả nghiên cứu, đánh giá hoặc hội thi đã có;
- Tình hình sinh trưởng, phát triển của nguồn giống.
Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định theo đúng quy định./.
 

	 
	Ngày ... tháng ... năm 20....
Đại diện đơn vị*
(ký tên, đóng dấu)


(*Cá nhân phải có bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân gửi kèm theo đơn)
 
3. Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vưòn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
* Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Trước khi hết hạn ba (03) tháng, nếu chủ nguồn giống có nhu cầu đăng ký công nhận lại phải gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, giải quyết.
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận phải kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả.
* Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua bưu điện) đến phòng Trồng trọt - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị
+ Địa chỉ: 256 Lê Duẩn - Đông Hà - Quảng Trị
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị công nhận lại;
- Bản sao quyết định lần công nhận gần nhất;
- Sơ đồ nguồn giống;
- Báo cáo tóm tắt về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, số lượng khai thác vật liệu nhân giống trong thời gian lần công nhận gần nhất.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
* Phí, lệ phí:
- Phí thẩm định công nhận cây đầu dòng: 2.000.000 đồng/cây.
- Lệ phí cấp giấy chứng nhận cây đầu dòng: 100.000 đồng/01 giấy.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (Phụ lục 01 hoặc Annex 01 ban hành kèm theo Thông tư 18/2012/TT-BNNPTNT);
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Cá nhân phải có bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân gửi kèm theo đơn
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Thông tư 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm;
- Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp./.
 

PHỤ LỤC 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
 
ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN 
CÂY ĐẦU DÒNG/VƯỜN CÂY ĐẦU DÒNG 
CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/TP.............

1. Tên tổ chức, cá nhân: …………………………………………………………………

2. Địa chỉ: ……………………….. Điện thoại/Fax/E-mail ………………………………

3. Tên giống: ……………………………….

4. Vị trí hành chính và địa lý của cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng
Thôn ………….. xã..............................huyện ……………… tỉnh/TP: …………………

5. Các thông tin chi tiết về cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng đăng ký công nhận:
- Năm trồng:
- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết cành và vật liệu nhân giống khác): ………………….

- Tình hình sinh trưởng (chiều cao, đường kính tán cây, tình hình sâu bệnh hại và một số chỉ tiêu liên quan đến sinh trưởng): ……….
- Năng suất, chất lượng của giống (nêu những chỉ tiêu chủ yếu):
Đối với vườn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau:
- Mã hiệu nguồn giống (cây đầu dòng):
- Diện tích vườn (m2):
- Khoảng cách trồng (m x m):
6. Các tài liệu liên quan khác kèm theo:
- Sơ đồ vườn cây;
- Tóm tắt quá trình phát hiện hoặc lịch sử trồng trọt;
- Kết quả nghiên cứu, đánh giá hoặc hội thi đã có;
- Tình hình sinh trưởng, phát triển của nguồn giống.
Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định theo đúng quy định./.
 

	 
	Ngày ... tháng ... năm 20....
Đại diện đơn vị*
(ký tên, đóng dấu)


(*Cá nhân phải có bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân gửi kèm theo đơn)
